
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   ĐỒNG TÂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1921/QĐ-UBND Đồng Tâm, ngày 16  tháng 12  năm 2025 

                                                               

QUYẾT ĐỊNH  

  Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thƣờng khi nhà nƣớc thu 

 hồi đất và phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi nhà nƣớc thu hồi đất 

thực hiện dự án Cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) – 

Chơn Thành (Bình Phƣớc) đoạn qua địa bàn xã Đồng Tâm (đợt 19) 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NH N D N    
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; Luật sửa đổi bổ sung một số điều 

của Luật Đất đai số 31/2024/QH15; 

Căn cứ Luật số 87/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi  bổ sung 

một số điều của Luật  an hành văn b n quy ph m pháp  uật;  

Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ quy định 

về giá đất;  

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định 

về bồi thường  hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp  phân quyền  phân cấp 

trong  ĩnh vực đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ về việc sửa 

đổi  bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị quyết số 138/2024/QH15 ngày 28/6/2024 của Quốc hội về chủ 

trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc  ắc – Nam phía Tây đo n Gia 

Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành ( ình Phước); 

Căn cứ Nghị quyết số 147/NQ-CP ngày 20/9/2024 của Chính phủ về việc triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 138/2024/QH15 ngày 28/6/2024 của Quốc hội về chủ 

trương đầu tư Dự án: Xây dựng đường cao tốc  ắc – Nam phía Tây đo n Gia Nghĩa 

(Đắk Nông) – Chơn Thành ( ình Phước); 

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của HĐND tỉnh  ình 

Phước về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2025;  

Căn cứ Quyết định số 758/QĐ-U ND ngày 08/4/2025 của U ND tỉnh về việc 

phê duyệt hồ sơ thiết kế cắm cọc (thiết kế ranh) gi i phóng mặt bằng đo n qua địa 

bàn tỉnh  ình Phước thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc  ắc – Nam phía 

Tây đo n Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành ( ình Phước)  điều chỉnh t i Quyết 

định số 1428/QĐ-UBND ngày 26/6/2025; 



Căn cứ Quyết định số 811/QĐ-U ND ngày 11/4/2025 của U ND tỉnh về việc 

phê duyệt Dự án thành phần 5:  ồi thường  hỗ trợ, tái định cư đo n qua tỉnh  ình 

Phước thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc  ắc – Nam phía Tây đo n Gia 

Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành ( ình Phước)  điều chỉnh t i Quyết định số 

1504/QĐ-UBND ngày 27/6/2025; 

Căn cứ Quyết định số 18/2020/QĐ-U ND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh  ình 

Phước về Quy định   ng giá các  o i đất trên địa bàn tỉnh  ình Phước giai đo n từ 

năm 2020 đến năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 52/2024/QĐ-U ND ngày 27/12/2024 của U ND tỉnh 

 ình Phước về Sửa đổi  bổ sung một số điều của Quy định   ng giá các  o i đất trên 

địa bàn tỉnh  ình Phước giai đo n từ năm 2020 đến năm 2024 ban hành kèm theo 

Quyết định số 18/2020/QĐ-U ND ngày 12/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 2267/QĐ-U ND ngày 08/12/2022 của U ND tỉnh về việc 

phê duyệt Quy ho ch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đồng Phú (được điều chỉnh t i 

Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 17/6/2025); 

Căn cứ Kế ho ch sử dụng đất năm 2025 của huyện Đồng Phú được U ND tỉnh 

phê duyệt t i Quyết định số 560/QĐ-U ND ngày 10/3/2025 (được điều chỉnh t i Quyết 

định số 1449/QĐ-UBND ngày 27/6/2025); 

Căn cứ Quyết định số 44/2024/NĐ-U ND ngày 29/11/2024 của U ND tỉnh 

 ình Phước về việc Quy định đơn giá bồi thường thiệt h i thực tế về nhà ở  công trình 

xây dựng để  àm căn cứ tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 

 ình Phước; 

Căn cứ Quyết định số 08/2025/QĐ-U ND ngày 23/01/2025 của U ND tỉnh 

Đồng Nai về việc quy định mức chi đ m b o cho việc tổ chức thực hiện bồi thường  

hỗ trợ  tái định cư khi Nhà nước thi hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 30/2025/QĐ-U ND ngày 29/8/2025 của U ND tỉnh Đồng 

Nai về việc  an hành Quy chế phối hợp thực hiện chức năng  nhiệm vụ  quyền h n 

giữa Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh  Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh/khu 

vực với cơ quan có chức năng qu n  ý đất đai  cơ quan tài chính và cơ quan  đơn vị 

khác có  iên quan trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của U ND tỉnh 

Đồng Nai về việc  an hành quy định về bồi thường  hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai 

về việc ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt h i về cây trồng khi Nhà nước 

thun hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Căn cứ Quyết định số 66/2025/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 của UBND tỉnh 

Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 

23/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định đơn giá bồi thường 

thiệt h i về cây trồng khi Nhà nước thun hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Căn cứ Công văn số 958/SoNNMT-ĐĐ ngày 21/7/2025 của Sở Nông nghiệp và 

Môi trường tỉnh Đồng Nai về việc áp dụng các quy định về chính sách bồi thường  hỗ 

trợ và tái định cư của 02 tỉnh Đồng Nai (cũ) và  ình Phước (cũ);  



Căn cứ Công văn số 1271/U ND-KTNS ngày 21/7/2025 của U ND tỉnh Đồng 

Nai về việc áp dụng   ng giá đất kể từ ngày 01/7/2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Công văn số 1951/U ND-KTNS ngày 29/7/2025 của U ND tỉnh Đồng 

Nai về việc chính sách bồi bồi thường  hỗ trợ  tái định cư của 02 tỉnh Đồng Nai (cũ) 

và  ình Phước (cũ) sau khi sắp xếp;  

Căn cứ Công văn số 1274/STC-VP ngày 31/7/2025 của Sở Tài chính về việc 

tham mưu hướng dẫn áp dụng văn b n quy ph m pháp  uật trong  ĩnh vực bồi thường  

hỗ trợ  tái định cư và xác định cơ quan tham mưu  ĩnh vực bồi thường  hỗ trợ  tái định 

cư; 

Căn cứ Công văn số 1866/SoXD-QLHD&VLXD ngày 26/8/2025 của Sở Xây dựng 

về việc áp dụng các quy định về đơn giá bồi thường thiệt h i  công trình xây dựng và giá 

bồi thường tài s n vật kiến trúc của 02 tỉnh Đồng Nai (cũ) và  ình Phước (cũ);  

Căn cứ Công văn số 4053/U ND-KTNS ngày 27/8/2025 của U ND tỉnh Đồng Nai 

về việc áp dụng các quy định về đơn giá bồi thường thiệt h i nhà  công trình xây dựng 

và giá bồi thường tài s n vật kiến trúc của 02 tỉnh Đồng Nai (cũ) và  ình Phước (cũ); 

Căn cứ Công văn số 7938/SoNNMT-ĐĐ ngày 05/11/2025 của Sở Nông nghiệp 

và Môi trường về việc xử  ý kiến nghị của U ND xã Nha  ích  U ND phường Đồng 

Xoài về hướng dẫn xác định đối tượng hỗ trợ chuyển đổi nghề  tìm kiếm việc  àm khi 

nhà nước thu hồi đất. 

Căn cứ Quyết định số 1269/QĐ-U ND ngày 23/10/2025 của Chủ tịch U ND xã 

Đồng Tâm về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn xã Đồng 

Tâm;  

Căn cứ Quyết định số 1298/QĐ-HĐ ngày 28/10/2025 của Hội đồng thẩm định giá 

đất cụ thể xã Đồng Tâm về việc bàn hành quy chế tổ chức và ho t động Hội đồng  Tổ 

giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn xã Đồng Tâm;  

Căn cứ Công văn số 1352/HĐTĐGĐ ngày 11/11/2025 của Hội đồng thẩm định 

giá đất cụ thể xã Đồng Tâm về việc thống nhất kết qu  thẩm định phương án giá đất 

cụ thể  àm cơ sở bồi thường  hỗ trợ  gi i phóng mặt bằng thuộc dự án: Xây dựng 

đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đo n Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành ( ình 

Phước)  đo n qua xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai. 

Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-U ND ngày 24/7/2025 của Chủ tịch U ND xã về 

việc giao quyền phụ trách  ĩnh vực tài nguyên và môi trường  giao thông  thủy  ợi  nông 

nghiệp  xây dựng  công thương; 

Theo đề nghị của của Trung tâm PTQĐ Chi nhánh Đồng Phú t i Công văn số 

611/TTPTQĐ.CNĐP; số 614/TTPTQĐ.CNĐP  ngày 11/12/2025; đề nghị của Trưởng 

Ph ng Kinh tế t i Tờ trình số 1846/TTr-PKT ngày 15 tháng 12 năm 2025. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất 

thực hiện Dự án thành phần 5: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc Dự án đầu tư xây 

dựng đường cao tốc Bắc – Nam, phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành 

(Bình Phước) đoạn qua địa bàn xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai (đợt 19), cụ thể như sau: 



 

 

TT 

 

 

Hạng mục 

QĐ 52/2024/QĐ- 

UBND ngày 

27/12/2024 của 

UBND 
tỉnh Bình Phƣớc cũ 
(Nay là tỉnh Đồng 

Nai) (đồng/m²) 

 

 

Hệ số điều 

chỉnh giá 

đất 

 

 

Giá đất cụ 

thể 

(đồng/m²) 

 XÃ TÂN PHƢỚC (CŨ) 

 Đất nông nghiệp 

 Giá đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm) 

1.1. Vị trí 2, phạm vi 1 150.000 1,3028 195.000 
1.2 Vị trí 3, phạm vi 1 90.000 1,2794 115.000 

1.3 Vị trí 3, phạm vi 2 75.000 1.2794 96.000 
 

Điều 2. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất thực hiện Dự án thành phần 5: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc Dự án 

đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam, phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) – 

Chơn Thành (Bình Phước) đoạn qua địa bàn xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai (đợt 19), bao 

gồm:  

1. Phương án bồi thường, hỗ trợ đối với Dự án thành phần 5: Bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam, phía Tây đoạn 

Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước) đoạn qua địa bàn xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai (đợt 19) theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP 

ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất: 6 hộ gia đình, cá nhân.  

(Có Phương án bồi thường  hỗ trợ kèm theo) 

2. Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ đối với 6 hộ gia đình, cá nhân có đất thu 

hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất (7 thửa đất) để thực hiện dự án thành phần 5: 

Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc – 

Nam, phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước) đoạn qua địa 

bàn xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai (đợt 19) theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 

số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất: 

(Có phương án chi tiết bồi thường  hỗ trợ đối với từng hộ gia đình  cá nhân có 

đất thu hồi và   ng tổng hợp  chi tiết  kèm theo). 

Điều 3. Nhiệm vụ, trách nhiệm của các bên có liên quan: 

1. Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Đồng Phú có trách nhiệm: 

a) Phối hợp với Phòng Kinh tế xã Đồng Tâm phổ biến, niêm yết công khai 

quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi 

đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại Trụ sở UBND xã Đồng Tâm, 

địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư (Nhà văn hóa ấp) nơi có đất thu hồi.  

b) Trực tiếp gửi phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt đến từng hộ gia 

đình, cá nhân có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan theo điểm b khoản 4 Điều 87 Luật Đất đai năm 2024.  

c) Thực hiện việc chi trả bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã được UBND xã 

Đồng Tâm phê duyệt.  



d) Tổ chức quản lý chặt chẽ diện tích đất đã được giải phóng mặt bằng để bàn 

giao cho đơn vị chủ đầu tư thực hiện thi công dự án.  

đ) Chịu trách nhiệm về kết quả điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; niêm yết, 

công khai phương án bồi thường, hỗ trợ; trình tự, thủ tục, các số liệu, nội dung và 

thành phần hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đảm bảo 

theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.  

e) Thực hiện lưu trữ hồ sơ, chứng từ gốc và các văn bản có liên quan đến công 

tác bồi thường, hỗ trợ của Dự án theo đúng quy định.  

2. Phòng Kinh tế:  

Chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu, kết quả thẩm định phương án giá đất cụ 

thể, phương án bồi thường, hỗ trợ và trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ đảm 

bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.  

3. Phòng Văn hóa – Xã hội 

Đăng tải Quyết định này lên Cổng thông tin điện tử của xã Đồng Tâm. 

4. Ban Quản lý dự án – Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai:  

Có trách nhiệm đảm bảo nguồn kinh phí để thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ 

theo quy định 

5. Các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi:  

Có trách nhiệm thực hiện theo phương án bồi thường, hỗ trợ đã được UBND xã 

Đồng Tâm phê duyệt.  

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 5. Các ông (bà): Chánh Văn phòng  ĐND và UBND xã, Trưởng Phòng 

Kinh tế, Trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây 

dựng tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Trung tâm PTQĐ Chi nhánh Đồng Phú, Trưởng Ban 

quản lý: ấp Phước Tiến, ấp Cầu Rạt; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và 

các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- CT, các PCT.UBND xã; 

- Như Điều 5;       

- Lưu: VT, PKT 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Chí Thƣờng 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NH N D N  

         ĐỒNG T M 

        CỘNG HÒA    HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

PHƢƠNG ÁN 

Bồi thƣờng, hỗ trợ khi Nhà nƣớc thu hồi đất để thực hiện Dự án thành phần 

5: Bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ thuộc Dự án đầu tƣ xây dựng đƣờng cao 

tốc Bắc – Nam, phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình 

Phƣớc) đoạn qua địa bàn xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai (đợt 19) 
(Kèm theo Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 16/12/2025 của Chủ tịch U ND xã) 

  

I. Căn cứ pháp lý xây dựng phƣơng án:  

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18/01/2024; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 
Luật Đất đai số 31/2024/QH15; 

Căn cứ Luật số 87/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi  bổ sung 

một số điều của Luật  an hành văn b n quy ph m pháp  uật;  

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ về việc 

Quy định về bồi thường  hỗ trợ  tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ về việc 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp  phân 
quyền  phân cấp trong  ĩnh vực đất đai; 

Căn cứ Nghị định 226/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Chính 

phủ về việc Sửa đổi  bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi 
hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị quyết số 138/2024/QH15 ngày 28/6/2024 của Quốc hội về chủ 

trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc  ắc – Nam phía Tây đo n 

Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành ( ình Phước); 

Căn cứ Nghị quyết số 147/NQ-CP ngày 20/9/2024 của Chính phủ về việc 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 138/2024/QH15 ngày 28/6/2024 của Quốc hội 

về chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng đường cao tốc  ắc – Nam phía Tây đo n 

Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành ( ình Phước); 

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của HĐND tỉnh  ình 

Phước về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2025;  

Căn cứ Quyết định số 758/QĐ-U ND ngày 08/4/2025 của U ND tỉnh về việc 

phê duyệt hồ sơ thiết kế cắm cọc (thiết kế ranh) gi i phóng mặt bằng đo n qua địa 

bàn tỉnh  ình Phước thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc  ắc – Nam phía 

Tây đo n Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành ( ình Phước)  điều chỉnh t i 
Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 26/6/2025; 

Căn cứ Quyết định số 811/QĐ-U ND ngày 11/4/2025 của U ND tỉnh về việc 

phê duyệt Dự án thành phần 5:  ồi thường  hỗ trợ tái định cư đo n qua tỉnh  ình 

Phước thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc  ắc – Nam phía Tây đo n Gia 



Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành ( ình Phước)  điều chỉnh t i Quyết định số 

1504/QĐ-UBND ngày 27/6/2025; 

Căn cứ Quyết định số 18/2020/QĐ-U ND ngày 12/8/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh  ình Phước về Quy định   ng giá các  o i đất trên địa bàn tỉnh  ình 
Phước giai đo n từ năm 2020 đến năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 52/2024/QĐ-U ND ngày 27/12/2024 của U ND tỉnh 

 ình Phước về Sửa đổi  bổ sung một số điều của Quy định   ng giá các  o i đất 

trên địa bàn tỉnh  ình Phước giai đo n từ năm 2020 đến năm 2024 ban hành kèm 
theo Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 2267/QĐ-U ND ngày 08/12/2022 của U ND tỉnh về việc 

phê duyệt Quy ho ch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đồng Phú (được điều chỉnh 
t i Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 17/6/2025); 

Căn cứ Kế ho ch sử dụng đất năm 2025 của huyện Đồng Phú được U ND tỉnh 

phê duyệt t i Quyết định số 560/QĐ-U ND ngày 10/3/2025 (được điều chỉnh t i 
Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 27/6/2025); 

Căn cứ Quyết định số 44/2024/NĐ-U ND ngày 29/11/2024 của U ND tỉnh 

 ình Phước về việc Quy định đơn giá bồi thường thiệt h i thực tế về nhà ở  công 

trình xây dựng để  àm căn cứ tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 
bàn tỉnh  ình Phước; 

Căn cứ Quyết định số 08/2025/QĐ-U ND ngày 23/01/2025 của U ND tỉnh 

Đồng Nai về việc quy định mức chi đ m b o cho việc tổ chức thực hiện bồi 
thường  hỗ trợ  tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của U ND tỉnh 

Đồng Nai về việc  an hành quy định về bồi thường  hỗ trợ tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của UBND tỉnh Đồng 

Nai về việc ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt h i về cây trồng khi Nhà 
nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 66/2025/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 của UBND tỉnh 

Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định đơn giá bồi 
thường thiệt h i về cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Căn cứ Quyết định số 30/2025/QĐ-U ND ngày 29/8/2025 của U ND tỉnh 

Đồng Nai về việc  an hành Quy chế phối hợp thực hiện chức năng  nhiệm vụ  

quyền h n giữa Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh  Trung tâm phát triển quỹ đất chi 

nhánh/khu vực với cơ quan có chức năng qu n  ý đất đai  cơ quan tài chính và cơ 
quan  đơn vị khác có  iên quan trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Công văn số 1274/STC-VP ngày 31/7/2025 của Sở Tài chính về việc 

tham mưu hướng dẫn áp dụng văn b n quy ph m pháp  uật trong  ĩnh vực bồi 

thường  hỗ trợ  tái định cư và xác định cơ quan tham mưu  ĩnh vực bồi thường  hỗ 
trợ  tái định cư; 



Căn cứ Công văn số 958/SoNNMT-ĐĐ ngày 21/7/2025 của Sở Nông nghiệp 

và Môi trường tỉnh Đồng Nai về việc áp dụng các quy định về chính sách bồi 
thường  hỗ trợ và tái định cư của 02 tỉnh Đồng Nai (cũ) và  ình Phước (cũ);  

Căn cứ Công văn số 1951/U ND-KTNS ngày 29/7/2025 của U ND tỉnh 

Đồng Nai về việc chính sách bồi bồi thường  hỗ trợ  tái định cư của 02 tỉnh Đồng 

Nai (cũ) và  ình Phước (cũ) sau khi sắp xếp;  

Căn cứ Công văn số 1271/U ND-KTNS ngày 21/7/2025 của U ND tỉnh 

Đồng Nai về việc áp dụng   ng giá đất kể từ ngày 01/7/2025 trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai; 

Căn cứ Công văn số 1866/SoXD-QLHD&VLXD ngày 26/8/2025 của Sở Xây 

dựng về việc áp dụng các quy định về đơn giá bồi thường thiệt h i  công trình xây 

dựng và giá bối thường tài s n vật kiến trúc của 02 tỉnh Đồng Nai (cũ) và  ình 
Phước (cũ);  

Căn cứ Công văn số 4053/U ND-KTNS ngày 27/8/2025 của U ND tỉnh 

Đồng Nai về việc áp dụng các quy định về đơn giá bồi thường thiệt h i nhà  công 

trình xây dựng và giá bồi thường tài s n vật kiến trúc của 02 tỉnh Đồng Nai (cũ) và 
 ình Phước (cũ); 

Căn cứ Công văn số 7938/SoNNMT-ĐĐ ngày 05/11/2025 của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường về việc xử  ý kiến nghị của U ND xã Nha  ích  U ND 

phường Đồng Xoài về hướng dẫn xác định đối tượng hỗ trợ chuyển đổi nghề  tìm 

kiếm việc  àm khi nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 1269/QĐ-U ND ngày 23/10/2025 của Chủ tịch U ND xã 

Đồng Tâm về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn xã Đồng 
Tâm;  

Căn cứ Quyết định số 1298/QĐ-HĐ ngày 28/10/2025 của Hội đồng thẩm định 

giá đất cụ thể về việc ban hành quy chế tổ chức và ho t động Hội đồng  Tổ giúp việc 

Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn xã Đồng Tâm;  

Căn cứ Công văn số 1352/CV-HĐTĐGĐ ngày 11/11/2025 của Hội đồng 

thẩm định giá đất cụ thể xã Đồng Tâm về việc thống nhất kết qu  thẩm định 

phương án giá đất cụ thể  àm cơ sở bồi thường  hỗ trợ  gi i phóng mặt bằng thuộc 

dự án: Xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đo n Gia Nghĩa (Đắk Nông) - 

Chơn Thành ( ình Phước)  đo n qua xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai. 

II. Nội dung phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ:  

1. Tổng số hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hƣởng thu hồi đất thực hiện dự án 

trình phê duyệt đợt 15: 7 hộ gia đình, cá nhân với 9 thửa đất thu hồi.  

2. Vị trí, diện tích đất thu hồi, nguồn gốc đất thu hồi; số lƣợng, khối 

lƣợng, giá trị hiện có của tài sản gắn liền với đất bị thiệt hại:  

2.1. Vị trí đất thu hồi: Thửa 87, thửa 85, thửa 84, thửa 318, thửa 37, thửa 321, 
Tờ TĐ 489-2025; Thửa 331, Tờ 363-2025 (Bản đồ GPMB thực hiện dự án đã được 

Sở Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt), tại xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai. 

2.2. Loại đất thu hồi: 2.2.Diện tích thu hồi: 8.696m
2
 

2.3. Loại đất thu hồi: Đất ở nông thôn (200m
2
); đất trồng cây lâu năm 

(8.496m
2
) 



2.4. Nguồn gốc đất thu hồi: Đã được UBND xã Đồng Tâm xác nhận nguồn 

gốc, quá trình sử dụng đất. 

2.5. Số lượng, khối lượng, giá trị hiện có của tài sản gắn liền với đất bị thu hồi:  

Theo Biên bản kiểm kê hiện trạng do Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh 

Đồng Phú lập, đã được UBND xã Đồng Tâm xác nhận có thực hiện kiểm kê hiện 

trạng thực tế tại thửa đất thu hồi.  

Số lượng, khối lượng, giá trị hiện có của tài sản gắn liền với đất bị thu hồi: 

Theo Biên bản kiểm kê hiện trạng do Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh 

Đồng Phú lập, đã được UBND xã Đồng Tâm xác nhận có thực hiện kiểm kê hiện 

trạng thực tế tại thửa đất thu hồi.  

3. Giá trị cụ thể tính tiền bồi thƣờng; đơn giá bồi thƣờng thiệt hại thực tế 

về nhà, nhà ở; công trình xây dựng và về cây trồng, vật nuôi; chính sách hỗ trợ:  

3.1. Đơn giá đất cụ thể tính tiền bồi thường:  

Theo Căn cứ Công văn số 1352/CV- ĐTĐGĐ ngày 11/11/2025 của  ội 

đồng thẩm định giá đất cụ thể xã Đồng Tâm về việc thống nhất kết quả thẩm định 

phương án giá đất cụ thể làm cơ sở bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng thuộc 

dự án: Xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - 

Chơn Thành (Bình Phước), đoạn qua xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai, cụ thể: 

 

 

TT 

 

 

Hạng mục 

QĐ 52/2024/QĐ- 

UBND ngày 

27/12/2024 của 

UBND 
tỉnh Bình Phƣớc cũ 
(Nay là tỉnh Đồng 
Nai) (đồng/m²) 

 

 

Hệ số điều 

chỉnh giá 

đất 

 

 

Giá đất cụ 

thể 

(đồng/m²) 

 XÃ TÂN PHƢỚC (CŨ) 

 Đất nông nghiệp 

 Giá đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm) 

1.1. Vị trí 2, phạm vi 1 150.000 1,3028 195.000 

1.2 Vị trí 3, phạm vi 1 90.000 1,2794 115.000 
1.3 Vị trí 3, phạm vi 2 75.000 1.2794 96.000 

 

3.2. Khu vực, phạm vi, vị trí, loại đường của thửa đất thu hồi:  

Theo văn bản cung cấp phạm vi, vị trí các thửa đất do Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh 

Đồng Nai – Chi  nhánh Đồng Phú.  

3.3. Đơn giá bồi thường cây trồng 

Thực hiện theo Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của 

UBND tỉnh Đồng Nai quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (được bổ sung, sửa đổi tại Quyết định 

số 66/2025/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai). 

3.4. Đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, công trình xây dựng và cây 

trồng, vật nuôi:  

 Thực hiện theo Quyết định số 44/2024/QĐ-UBND ngày 29/11/2024 của 

UBND tỉnh Bình Phước quy định đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà 



ở, công trình xây dựng để làm căn cứ bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Bình Phước. 

3.5  ỗ trợ ổn định đời sống: 

Thực hiện theo Điều 108 Luật Đất đai năm 2024; Điều 19 Nghị định số 

88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ; Điều 10 Quy định về bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được ban 

hành kèm theo Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND 

tỉnh Đồng Nai. 

3.6.  ỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm:  

Thực hiện theo Điều 109 Luật Đất đai năm 2024; Điều 22 Nghị định số 

88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ; khoản 1 Điều 13 Quy định về bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

được ban hành kèm theo Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của 

UBND tỉnh Đồng Nai; với mức hỗ trợ: 1,5 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong 

Bảng giá đất đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi nhưng không 

vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương.  

3.7. Khen thưởng:  

Thực hiện theo khoản 4 Điều 15 Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 

02/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về bồi thường hỗ trợ và 

tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.  

4. Tổng chi phí bồi thƣờng, hỗ trợ và chi phí đảm bảo cho việc tổ chức 

thực hiện bồi thƣờng, hỗ trợ:  1.675.315.069 đồng.  

( ằng chữ: Một tỷ sáu trăm b y mươi  ăm triệu ba trăm mười  ăm ngàn 

không trăm sáu mươi chín đồng).  

Trong đó:  

4.1. Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ: 1.618.661.902 đồng. 

( ằng chữ: Một tỷ sáu trăm mười tám triệu sáu trăm sáu mươi sáu triệu chín 

trăm  inh hai đồng)  cụ thể:  

STT Nội dung Số tiền (đồng) 

1 Bồi thường về đất 1.478.214.000 

2  ỗ trợ công trình xây dựng, vật kiến trúc 0 

3 Bồi thường, hỗ trợ về cây trồng 119.387.902 

4  ỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm 

việc làm 

0 

5  ỗ trợ ổn định đời sống 21.060.000 

6 Bồi thường chi phí đầu tư vào đất 0 

7  ỗ trợ đối với đối tượng thuộc diện chính sách 0 

8 Khen thưởng 0 

Tổng cộng (1+2+3+4+5+6+7+8) 1.618.661.902 

4.2. Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ:  



Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ là 3,5% trên tổng kinh phí bồi 

thường, hỗ trợ (theo quy định t i kho n 1 Điều 3 Quyết định số 08/2025/NĐ-

UBND ngày 10/02/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai; Điều 15 Quyết định số 

30/2025/QĐ-U ND ngày 29/8/2025 của U ND tỉnh Đồng Nai), cụ thể: 

Tổng chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ: 1.616.661.902 x 3,5% = 

56.653.167 đồng (bằng chữ: Năm mươi sáu triệu sáu trăm năm mươi ba ngàn một 

trăm sáu mươi b y đồng).  

5. Phƣơng án chi tiết về bồi thƣờng, hỗ trợ đối với từng ngƣời có đất thu 

hồi, chủ sở hữu tài sản:  

Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP 

ngày 15/7/2025 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà 

nước thu hồi đất (kèm theo phương án chi tiết bồi thường  hỗ trợ từng hộ gia đình  
cá nhân).  

6. Phƣơng án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm:  

Thực hiện theo Điều 109 Luật Đất đai 2024; Điều 22 Nghị định số 

88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ; Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND 

ngày 02/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai. 

7. Phƣơng án bố trí tái định cƣ: Không . 

8. Phƣơng án di dời mồ mả trong phạm vi đất thu hồi: Không. 

9. Phƣơng án di chuyển các trồng trình hạ tầng trong phạm vi đất thu 

hồi: Không. 

10. Tiến độ thực hiện phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ:  

Việc tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ dự án được thực hiện 

theo quy định tại khoản 4 Điều 87 Luật Đất đai năm 2024.  

Triển khai công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại Điều 94 Luật 

Đất đai năm 2024 và Điều 25 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của 

Chính phủ.  

11. Nguồn kinh phí thực hiện:  

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đảm bảo nguồn kinh phí 

thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.  

12. Các nội dung khác liên quan đến bồi thƣờng, hỗ trợ (nếu có):  

 



                                                                                            Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Họ tên Địa chỉ thƣờng trú Địa chỉ thửa đất
số Căn cƣớc

 công dân

Thông báo thu 

hồi

Tờ Bản đồ 

GPMB

Số 

thửa

Diện tích

(m
2
)

Mục đích 

SDĐ

Tiền bồi thƣờng

 về đất

 Tiền hỗ 

trợ

nhà, 

công 

trình 

xây 

dựng 

 Tiền bồi 

thƣờng

 cây trồng 

 Tiền bồi 

thƣờng chi 

phí di 

chuyển chỗ 

ở 

Tiền hỗ trợ ổn 

định đời sống

Tiền hỗ trợ 

đào tạo 

chuyển đổi 

nghề và 

tìm kiếm 

việc làm

 Tiền 

khen 

thƣởng 

 Tổng giá trị bồi 

thƣờng, hỗ trợ theo 

chính sách nhà 

nƣớc quy định 

1 Bà Đinh Thị Mai Phương

 Ấp Tân Phước, xã 

Hưng Phước, tỉnh Đồng 

Nai 

 ấp Phước Tiến, xã 

Đồng Tâm, tỉnh Đồng 

Nai 

070191003737
275/TB-UBND 

ngày 04/8/2025
TĐ 489-2025 87 1619.6 CLN 186,254,000 0       54,615,600 0 3,240,000 0 0 244,109,600

2  Bà Đinh Thị Thu Hương 

 Khu phố Phú Xuân, 

Phường Bình Phước, 

tỉnh Đồng Nai 

 ấp Cầu Rạt, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai 
037184007143

276/TB-UBND 

ngày 04/8/2025
TĐ 489-2025 85 1332.8 CLN 153,272,000 0       35,803,560 0 3,240,000 0 0 192,315,560

3  Bà Đinh Thị Thu Hà 

 KP Phú Xuân, Phường 

Bình Phước, tỉnh Đồng 

Nai 

 ấp Cầu Rạt, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai 
037186007041

290/TB-UBND 

ngày 05/8/2025
TĐ 489-2025 84 641.6 CLN 73,784,000 0       14,564,160 0 3,240,000 0 0 91,588,160

4  Ông Trần Minh Hoàng 

 Khu phố Phú Mỹ, 

phường Bình Phước, 

tỉnh Đồng Nai 

 ấp Cầu Rạt, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai 
070098000562

283/TB-UBND 

ngày 04/8/2025
TĐ 489-2025 318 2801.5 ONT+CLN 645,692,500 0 0 0 6,480,000 0 652,172,500

5
 ông Trần Văn Đông cùng 

vợ là bà Phạm Thị Tâm 

 Khu phố Phú Mỹ, 

phường Bình Phước, 

tỉnh Đồng Nai 

 ấp Cầu Rạt, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai 
040067000892

283/TB-UBND 

ngày 04/8/2025
TĐ 489-2025 37 1593.2 CLN 181,888,000 0                     -   0 1,620,000 0 183,508,000

6
 ông Trần Văn Đông cùng 

vợ là bà Phạm Thị Tâm 

 Khu phố Phú Mỹ, 

phường Bình Phước, 

tỉnh Đồng Nai 

 ấp Cầu Rạt, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai 
040067000892

764/TB-UBND 

ngày 15/8/2025
TĐ 489-2025 321 11.7 CLN 2,281,500 0            606,840 0 0 0 2,888,340

7 ông Đỗ Anh Duy
Thôn Tân Tiến, xã 

Đồng Tiến

ấp Phước Tiến, xã 

Đồng Tâm, tỉnh Đồng 

Nai

070095006690
586/TB-UBND 

ngày 29/7/2026
TĐ 363 -2025 331 695.6 CLN +ONT 235,042,000 0 13,797,742 0 3,240,000 0 0 252,079,742

8,696         -             1,478,214,000    -       119,387,902    -             21,060,000      -            -       1,618,661,902        

                                     (Kèm theo Quyết định số  1921/QĐ- UBND ngày 16/12/2025 của Chủ tịch UBND xã)

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ ĐỒNG TÂM

                                                   PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ  CHI TIẾT CỦA TỪNG NGƢỜI CÓ ĐẤT THU HỒI (ĐỢT 19)

                                    Dự án: Xây dựng đƣờng cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phƣớc), đoạn đi qua xã Đồng Tâm

TT

Họ tên, địa chỉ ngƣời sử dụng đất Thông tin thửa đất thu hồi
 Kết quả thẩm định Tiền bồi thƣờng, hỗ trợ, khen thƣởng

(đồng) 
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